
PHIẾU GIAO VIỆC MÔN TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NHÀ TRONG 

THỜI GIAN TẠM NGHỈ ĐỂ PHÒNG,TRÁNH DỊCH COVID - 19 

ĐÁP ÁN TOÁN TUẦN 25 

Thứ hai , ngày 13 tháng 4 năm 2020 

Toán 

Một phần năm 

       1/ Đã tô màu hình : A,D 

 

Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020 

Toán  

Luyện tập 

1/ Tính nhẩm : 

10 : 5 = 2   15 : 5 = 3   20 : 5 = 4   25 : 5 = 5 

30 : 5 = 6   45 : 5 = 9   35 : 5 = 7   50 : 5 = 10 

2/ Tính nhẩm : 

5 x 2 = 10   5 x 3 = 15   5 x 4 = 20   5 x 1 = 5 

10 : 2 = 5   15 : 3 = 5   20 : 4 = 5   5 : 1 = 5 

10 : 5 = 2  15 : 5 = 3   20 : 5 = 4   5 : 5 = 1 

  

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

Toán  

Luyện tập chung 

Bài 1: Tính ( theo mẫu ) 

5  x  6  :  3  =   30  :  3        6  :  3  x  5  =  2  x  5        2  x  2  x  2  =  4  x  2  

                          =        10                              =     10                               =     8         

Bài 2 : Tìm x  
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x  +  2  =  6                                                           3  +  x  =  15 

       x   =  6  -  2                                                            x  =  15  -  3 

        x  =  4                                                                    x  =  12 

x  x  2  =  6                                                           3  x  x  =  15 

       x   =  6  :  2                                                            x  =  15  :  3 

        x  =  3                                                                    x  =  5 

  

Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

Toán  

Giờ, phút 

- Bài 1 : Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút 

Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút 

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút 

   Đồng hồ D chỉ 3 giờ  

- Bài 2: Mỗi tranh vẽ ứng với 

 Mai ngủ dậy lúc 6 giờ ứng với đồng hồ C 

 Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút ứng với đồng hồ D 

 Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B 

 Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A 

- Bài 3:Tính (theo mẫu): 

5 giờ + 2 giờ = 7 giờ                          9 giờ - 3 giờ = 6 giờ 

4 giờ + 6 giờ = 10 giờ                       12 giờ - 8 giờ = 4 giờ 

8 giờ + 7 giờ = 15 giờ                       16 giờ - 10 giờ = 6 giờ 
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Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020 

Toán  

Thực hành xem đồng hồ 

1. Bài 1 : Đồng hồ A chỉ 4 giờ 15 phút 

Đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút 

Đồng hồ C chỉ 2 giờ 45 phút 

  Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút 

     2. Bài 2: Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ: 

a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A 

b) An ra chơi lúc 15 giờ ứng với đồng hồ D 

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B 

d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút ứng với đồng hồ  E 

e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ C 

g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối ứng với đồng hồ G 

 

       

 


